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	Số: 8669/BTC-TCHQ
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan áp dụng thí điểm cơ chế chuyển cửa khẩu đối với hàng tiêu dùng tại ICD Mỹ Đình
	Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2014


 

	Kính gửi:
	- Cục Hải quan thành phố Hà Nội;
- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.


Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 789/TTg- KTTH ngày 26/05/2014 về việc chuyển cửa khẩu hàng hóa tiêu dùng để thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội, thuộc Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thí điểm thủ tục hải quan đối với hàng hóa tiêu dùng nhập khẩu chuyển cửa khẩu từ cảng Hải Phòng đến cảng nội địa (ICD) Mỹ Đình - Hà Nội như sau:

1. Đối tượng áp dụng:
a) Người khai hải quan hoặc người khai hải quan được ủy quyền theo quy định của pháp luật (sau đây gọi là người khai hải quan) có trụ sở chính hoặc chi nhánh, đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội, căn cứ vào hồ sơ người khai hải quan lưu trữ trên hệ thống của cơ quan Hải quan;

b) Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội và các đơn vị trực thuộc Cục Hải quan thành phố Hà Nội;

c) Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, các Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng và các đơn vị trực thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng;

d) Công ty TNHH MTV Đầu tư, Thương mại và dịch vụ quốc tế, các đơn vị thành viên và các chi nhánh trực thuộc Công ty TNHH MTV Đầu tư, Thương mại và dịch vụ quốc tế (sau đây gọi tắt là Công ty Interseco);

đ) Các doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển đáp ứng quy định tại Điểm 5 công văn này.

2. Điều kiện người khai hải quan:
a) Có trụ sở chính hoặc chi nhánh, đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội;

b) Có thời gian hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tối thiểu 365 ngày tính đến ngày đăng ký tờ khai nhập khẩu và không bị cơ quan Hải quan xử phạt về hành vi trốn thuế hoặc buôn lậu.

c) Người khai hải quan lựa chọn tự nguyện quyết định việc thực hiện cơ chế thí điểm thủ tục hải quan điện tử đối với hàng tiêu dùng nhập khẩu chuyển cửa khẩu từ cảng Hải Phòng về ICD Mỹ Đình để thông quan.

3. Điều kiện đối với hàng hóa được chuyển về ICD Mỹ Đình:
Hàng hóa của người khai hải quan được chuyển cửa khẩu về ICD Mỹ Đình để làm thủ tục hải quan (gồm cả hàng rời, hàng lỏng đáp ứng yêu cầu niêm phong hải quan; máy móc thiết bị, dây chuyền nhưng không thể niêm phong) trừ những hàng hóa thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài để làm nguyên liệu sản xuất ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BTNMT ngày 28/01/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Tuyến đường, thời gian vận chuyển hàng hóa trên đường và thời gian lưu giữ tại ICD Mỹ Đình:
a) Tuyến đường từ cảng Hải Phòng theo quốc lộ số 5 về thẳng ICD Mỹ Đình;

b) Thời gian vận chuyển tối đa không quá 12 giờ kể từ thời điểm hàng qua khu vực giám sát hải quan tại cảng Hải Phòng;

c) Thời gian lưu giữ hàng và hoàn thành thủ tục hải quan tại ICD Mỹ Đình là 30 ngày kể từ thời điểm hàng về đến ICD Mỹ Đình trừ trường hợp hàng hóa phải chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành.

d) Hàng hóa đã được chuyển cửa khẩu về ICD Mỹ Đình thì không được chuyển tiếp đến các địa điểm khác để thực hiện thủ tục hải quan.

5. Điều kiện và trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển:
5.1. Điều kiện doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển:

a) Doanh nghiệp vận chuyển phải đăng ký số lượng các phương tiện tham gia vận chuyển hàng hóa chuyển cửa khẩu với Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội (số lượng, biển số phương tiện vận chuyển);

b) Phương tiện vận chuyển hàng hóa phải được gắn thiết bị theo dõi hành trình định vị vệ tinh GPS và kết nối với Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội để theo dõi quá trình vận chuyển;

5.2. Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển:

a) Bố trí phương tiện vận chuyển phải đáp ứng yêu cầu niêm phong hải quan và chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa nguyên niêm phong hải quan từ cảng Hải phòng về ICD Mỹ Đình.

b) Thông báo cho Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội ngay sau khi hàng hóa được xếp lên phương tiện vận tải để vận chuyển qua khu vực giám sát tại cảng biển đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu nêu tại khoản b điểm 7.3 công văn này.

c) Đảm bảo đi đúng tuyến đường và thời gian quy định tại điểm a và b Điểm 4 công văn này.

Trường hợp vì lý do khách quan không đảm bảo đi đúng tuyến đường, thời gian quy định nêu trên thì có trách nhiệm thông báo ngay với Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội để có biện pháp xử lý kịp thời.

6. Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh ICD Mỹ Đình (Công ty Interseco):
a) Bố trí địa điểm làm việc cho Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội để quản lý giám sát hàng hóa ra, vào ICD Mỹ Đình;

b) Bố trí kho bãi tập kết, lưu giữ hàng hóa chuyển cửa khẩu về ICD Mỹ Đình;

c) Bảo quản nguyên trạng niêm phong và hàng hóa trong thời gian lưu trữ tại ICD Mỹ Đình;

d) Chỉ cho phép đưa ra khỏi khu vực ICD Mỹ Đình các lô hàng đã được cơ quan Hải quan quyết định thông quan giải phóng hàng hoặc đưa hàng về bảo quản theo đúng pháp luật về hải quan.

đ) Định kỳ hàng tháng báo cáo cơ quan hải quan tình hình hàng hóa kinh doanh chuyển cửa khẩu về ICD Mỹ Đình.

7. Thủ tục hải quan áp dụng thí điểm cơ chế chuyển cửa khẩu đối với hàng hóa tiêu dùng nhập khẩu tại ICD Mỹ Đình:
7.1. Trách nhiệm của Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

a) Cục Hải quan thành phố Hà Nội có trách nhiệm chủ động phối hợp với Cục Hải quan thành phố Hải Phòng trong việc thực hiện thủ tục hải quan hướng dẫn tại công văn này; thông báo với Cục Hải quan thành phố Hải phòng danh sách doanh nghiệp và phương tiện vận tải được phép vận chuyển hàng hóa chuyển cửa khẩu từ cảng Hải Phòng về ICD Mỹ Đình; chỉ đạo Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội, Đội kiểm soát Hải quan tổ chức lực lượng để truy tìm các lô hàng quá thời hạn vận chuyển theo quy định tại khoản b điểm 4 Công văn này;

b) Cục Hải quan thành phố Hải Phòng có trách nhiệm phối hợp với Cục Hải quan TP Hà Nội tổ chức lực lượng thực hiện giám sát hải quan theo hướng dẫn tại công văn này; tiếp nhận danh sách doanh nghiệp và phương tiện vận tải được phép vận chuyển hàng hóa chuyển cửa khẩu từ cảng Hải phòng về ICD Mỹ Đình Cục Hải quan thành phố Hà Nội gửi; chỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng trực thuộc, Đội kiểm soát hải quan phối hợp với Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội, Đội kiểm soát thuộc Cục Hải quan thành phố Hà Nội trong việc thực hiện thủ tục hải quan và truy tìm hàng hóa quá thời hạn vận chuyển theo quy định;

7.2. Trách nhiệm của Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội:

Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan thực hiện theo các quy định tại Luật Hải quan, Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, Nghị định số 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ, Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013, Thông tư số 22/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính, Quyết định số 988/QĐ-TCHQ ngày 28/03/2014 của Tổng cục Hải quan và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

a) Đối với tờ khai luồng xanh

Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng thông tin trên Hệ thống e-Customs. Căn cứ thông tin hàng hóa và đề nghị chuyển cửa khẩu ghi nhận tại “Phần ghi chú” của tờ khai, nếu phát hiện doanh nghiệp hoặc hàng hóa không đáp ứng được điều kiện quy định tại Điểm 2, Điểm 3 công văn này thì thực hiện như sau:

a.1) Trường hợp hàng hóa chưa qua khu vực giám sát hải quan: sử dụng chức năng dừng thông quan trên Hệ thống, công chức được giao nhiệm vụ hướng dẫn người khai thực hiện thủ tục hủy tờ khai và khai lại tờ khai theo đúng quy định về địa điểm đăng ký tờ khai khi người khai hải quan có yêu cầu.

a.2) Trường hợp hàng hóa đã qua khu vực giám sát hải quan: công chức được giao nhiệm vụ chuyển ngay thông tin về lô hàng cho Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội kiểm soát Hải quan và Phòng Quản lý rủi ro thuộc Cục Hải quan thành phố Hà Nội để phối hợp với các đơn vị thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng để áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cần thiết.

b) Đối với tờ khai luồng vàng, luồng đỏ

Căn cứ đề nghị chuyển cửa khẩu của người khai hải quan ghi nhận tại “Phần ghi chú” của Tờ khai hàng hóa nhập khẩu, công chức hải quan đề xuất Chi cục trưởng quyết định cho phép chuyển cửa khẩu trên Hệ thống VCIS và thực hiện thủ tục chuyển cửa khẩu sau khi được Chi cục trưởng phê duyệt như sau:

b.1) Thực hiện ghi nhận việc chuyển cửa khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu tại ô “Cập nhật ý kiến của công chức xử lý”, thông báo cho người khai hải quan và khu vực giám sát hải quan quyết định chuyển cửa khẩu tại ô “Chỉ thị của hải quan” trên Tờ khai hải quan thông qua nghiệp vụ IDA01 (mã B).

b.2) Đối với hàng hóa thuộc tờ khai hàng hóa nhập khẩu được phân luồng vàng và thuộc đối tượng đưa hàng về bảo quản theo quy định tại Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, công chức hải quan cập nhật quyết định cho phép đưa hàng về bảo quản trên Hệ thống VNACCS/VCIS và Hệ thống e-customs.

b.3) Đối với tờ khai hàng hóa nhập khẩu có đề nghị chuyển cửa khẩu được phân luồng đỏ việc kiểm tra thực tế hàng hóa được thực hiện ở địa điểm kiểm tra tại ICD Mỹ Đình, công chức hải quan cập nhật quyết định cho phép vận chuyển hàng về địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa tại Hệ thống VNACCS/VCIS và Hệ thống E-Customs để thực hiện kiểm tra thực tế tại ICD Mỹ Đình.

b.4) Theo dõi hàng chuyển cửa khẩu rời cảng Hải Phòng về ICD Mỹ Đình:

b.4.1) Tiếp nhận biên bản bàn giao hàng chuyển cửa khẩu do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng fax về Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội hoặc thực hiện phương thức điện tử theo quy định của Tổng cục Hải quan;

b.4.2) Thực hiện việc theo dõi, giám sát tín hiệu của phương tiện vận chuyển trên Hệ thống GPS được kết nối với Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội và thực hiện việc lưu giữ hình ảnh này theo quy định;

b.5) Hoàn thành thủ tục hải quan đối với lô hàng chuyển cửa khẩu và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm theo quy định hiện hành;

b.6) Định kỳ cuối ngày làm việc Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội lập danh sách Biên bản bàn giao gửi hoặc fax cho Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng hoặc thực hiện phương thức điện tử theo quy định của Tổng cục Hải quan;

b.7) Trường hợp lô hàng chuyển cửa khẩu quá thời hạn quy định mà chưa đến ICD Mỹ Đình, báo cáo ngay Cục Hải quan TP Hà Nội chỉ đạo Đội kiểm soát Hải quan chủ động phối hợp với Công ty Interseco, doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển, chủ hàng và Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng nơi hàng đi để truy tìm;

c) Thông báo danh sách các phương tiện vận tải để báo cáo Cục Hải quan thành phố Hà Nội chuyển cho Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

7.3. Trách nhiệm của các Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng thuộc Cục Hải quan TP Hải Phòng:

Tiếp nhận tờ khai hàng hóa nhập khẩu của lô hàng chuyển cửa khẩu đăng ký tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội do người vận chuyển hoặc người khai hải quan chuyển đến và thực hiện các công việc sau:

a) Đối với các lô hàng thuộc tờ khai luồng xanh, luồng vàng đã được thông quan, giải phóng hàng thì thực hiện xác nhận hàng qua khu vực giám sát theo quy định hiện hành (không phải niêm phong và không phải lập biên bản bàn giao hàng hóa). Hoặc theo yêu cầu của người khai hải quan chuyển cửa khẩu về ICD Mỹ Đình để thực hiện thông quan, giải phóng hàng; khi đó phải thực hiện niêm phong và lập biên bản bàn giao theo quy định;

b) Đối với các lô hàng phải kiểm tra thực tế hàng hóa hoặc đưa hàng về bảo quản thì thực hiện niêm phong hàng hóa và lập biên bản bàn giao hàng hóa theo quy định hiện hành để giao cho người vận chuyển hoặc người khai hải quan vận chuyển hàng hóa về ICD Mỹ Đình để thực hiện kiểm tra hàng hóa trước khi thông quan hoặc địa điểm bảo quản theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm tra tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa, kiểm tra thực tế hàng hóa trước khi thông quan;

b.1) Kiểm tra đối chiếu phương tiện vận tải chở hàng chuyển cửa khẩu với danh sách phương tiện vận tải đã được Cục Hải quan thành phố Hà Nội chuyển đến; không cho phép hàng hóa chuyên chở trên các phương tiện vận tải không thuộc danh sách nêu trên;

b.2) Thực hiện xác nhận hàng qua khu vực giám sát theo quy định hiện hành;

b.3) Fax ngay biên bản bàn giao hàng chuyển cửa khẩu cho Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội hoặc thực hiện phương thức điện tử theo quy định của Tổng cục Hải quan;

b.4) Phối hợp với Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội để theo dõi hàng hóa chuyển cửa khẩu, truy tìm lô hàng quá thời hạn mà chưa đến địa điểm kiểm tra, địa điểm bảo quản;

c) Trong thời hạn 02 giờ làm việc kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ (tờ khai hải quan, danh sách container đối với hàng hóa vận chuyển bằng container, chứng từ giao nhận hàng hóa của cảng), Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng phải hoàn thành việc xác nhận hàng qua khu vực giám sát.

7.4. Doanh nghiệp nhập khẩu:

a) Doanh nghiệp nhập khẩu tự xác định việc đáp ứng các điều kiện tại Điểm 2, Điểm 3 công văn này trước khi đăng ký tờ khai hải quan;

b) Đăng ký tờ khai hải quan theo loại hình A11 - Nhập kinh doanh tiêu dùng, ghi rõ: “chuyển cửa khẩu theo CV 789/TTg-KTTH của TTCP” tại chỉ tiêu “Phần ghi chú” trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu trên hệ thống VNACCS/VCIS và thực hiện thủ tục hải quan theo quy định;

c) Đối với lô hàng phải kiểm tra thực tế, doanh nghiệp nhập khẩu có trách nhiệm vận chuyển hàng về ICD Mỹ Đình;

d) Đối với trường hợp đưa hàng về bảo quản, hàng kiểm tra chuyên ngành thực hiện theo quy định tại Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính và Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính;

đ) Xuất trình hàng hóa, bố trí nhân lực, phương tiện để cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa tại ICD Mỹ Đình.

8. Triển khai thực hiện:
8.1. Thủ tục hải quan áp dụng thí điểm cơ chế chuyển cửa khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu tại ICD Mỹ Đình có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký công văn này đến hết ngày 31/12/2016;

8.2. Trong tháng 12/2014, Tổng cục Hải quan có trách nhiệm chỉ đạo Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và Công ty Interseco tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 789/TTg-KTTH ngày 26/5/2014 và đề xuất, báo cáo Bộ Tài chính;

8.3. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản liên quan đề cập tại công văn này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế;

8.4.Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hải Phòng chịu trách nhiệm phổ biến cho cộng đồng doanh nghiệp; tổ chức quản lý, theo dõi và triển khai thực hiện nội dung quy định tại công văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị phản ánh kịp thời Bộ Tài chính (qua Tổng cục Hải quan) để được hướng dẫn, giải quyết.

Bộ Tài chính hướng dẫn Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thực hiện./.
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